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Thực hiện Dự án “Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực 

sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc” do Tổ 

chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, từ năm 2017,  

Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã 

phối hợp với tổ chức JICA thực hiện các chương trình truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức tiêu dùng rau an toàn cho 

thế hệ trẻ. Sau 2 năm triển khai thực hiện với nhiều hình thức 

và nội dung tuyên truyền phong phú, chương trình đã tạo 

sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa “Hành trình của rau an 

toàn” đến gần với mọi người, mọi nhà hơn.

Dự án được thực hiện từ tháng 7/2016 đến 6/2021  tại 

7 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại Hà Nội, từ khi chương trình 

truyền thông của Dự án được khởi động vào tháng 7/2017, 

Ban tổ chức chương trình đã tổ chức các hoạt động phát tờ rơi 

tuyên truyền đến lứa tuổi học sinh lớp 4 của 194 trường tiểu 

học trên địa bàn 12 quận nội thành Thành phố Hà Nội. Tổng 

cộng đã có 52.514 tờ rơi hướng dẫn cách lựa chọn rau an toàn 

thông qua câu đố giải trí và trò chơi mê cung. Qua đó, cung 

cấp kiến thức một cách linh hoạt và hấp dẫn, phù hợp với sự 

quan tâm của học sinh lớp 4, giúp học sinh có thể lựa chọn rau 

an toàn. Bên cạnh đó, tờ rơi được thiết kế với trò chơi trí tuệ 

đã phát huy hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của học sinh, 

khiến học sinh cảm thấy hứng thú tham gia vào chương trình 

và đào sâu suy nghĩ để thu nhận được nhiều kiến thức hơn, 

cũng như sẵn sàng chia sẻ kiến thức với người khác nhằm chỉ 

ra cách thức đúng để lựa chọn rau an toàn. 

Điểm nhấn của chương trình đến từ hoạt động ngoại 

khóa Lễ hội vẽ tranh về rau an toàn với chủ đề “Rau an toàn 

cho một tương lai tươi sáng hơn”. Một hội thi vẽ tranh về 

rau an toàn dành cho học sinh lớp 4 trên địa bàn 2 quận là 

Thanh Xuân và Hà Đông đã được tổ chức nhằm tăng cường 

nhận thức về tầm quan trọng của rau an toàn thông qua cách 

nhìn của trẻ em. Từ đó lan tỏa tới cộng đồng mà trước hết 

là những thành viên trong gia đình của các em. Sau 3 tháng 

triển khai, đã có 1.500 em học sinh lớp 4 của 10 trường tiểu 

học với 300 bức tranh được gửi đến Ban tổ chức. Thành viên 

ban giám khảo hội thi đã tiến hành lựa chọn và chấm điểm 

30 bức tranh được vào vòng chung khảo. 30 bức tranh là 30 

thông điệp liên quan đến rau an toàn. Mỗi bức tranh mang 

một ý tưởng khác nhau nhưng có cùng điểm chung đó là đã 

làm nổi bật ý nghĩa của chủ đề “rau an toàn cho một tương 

lai tươi sáng hơn”.Thông qua bức tranh của mình các em 

muốn đưa đến một thông điệp rằng rau sạch rất cần cho mọi 

người, mọi nhà.

Dù đã khép lại song dư âm của hội thi vẫn còn thấm 

đượm mầu sắc và giá trị tuyên truyền sâu sắc. Sau hội thi, 

30 bức tranh lọt vào chung kết đã được trưng bày tại triển 

lãm Tranh tại Siêu thị AEON Mall, thu hút trên 3.000 lượt 

xem. Riêng bức tranh đạt giải nhất được sử dụng làm tranh 

cổ động phát rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành nhằm mục đích 

quảng bá, nhắc nhở các bên liên quan về rau an toàn được 

trẻ em miêu tả. 

Từ thành công của chương trình năm 2017, là cơ sở và 

động lực thúc đẩy sự phối hợp tuyên truyền về chương trình 

“Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an 

toàn tại khu vực miền Bắc” giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Giáo dục và đào tạo Hà Nội và tổ chức JICA . Nếu năm 2017, 

nội dung và hình thức tuyên truyền tập trung hướng dẫn 

nhận biết rau an toàn và tầm quan trọng của việc sử dụng 

rau an toàn, thì năm 2018, sẽ là các hoạt động truyền thông 

kêu gọi “hãy mang rau về nhà”, gồm các hoạt động: phát tờ 

rơi tại 39 trường THPT của 12 quận nội thành; tổ chức thăm 

thực địa và lễ hội sản xuất slides show với sự tham gia của 

gần 4.000 học sinh khối lớp 10 của 6 trường trên địa bàn 6 

quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh 

Xuân và Hà Đông.

“Hành hình của rau an toàn” được lấy làm chủ đề chính 

cho chương trình truyền thông năm nay, cùng với lễ hội 

slides show “mang rau an toàn về nhà”. Đây là sự kiện dành 

cho các em học sinh khối lớp 10 phổ thông trung học. Sở 

Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo Dục và 

Đào tạo, phía Dự án JICA đã phát 14.625 tờ rơi với mục đích 

tuyên truyền về quy trình sản xuất rau an toàn tại 39 trường 

THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Đồng thời, tổ chức 

tuyên truyền chuyên sâu về rau an toàn cho 6 trường khối 

lớp 10 và thu thập phản hồi của phụ huynh học sinh về rau 

an toàn (khoảng 4.000 người). 

Sau khi được các thầy, cô hướng dẫn, giải thích nội dung 

 HÀNH TRÌNH MANG RAU AN TOÀN VỀ NHÀ
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tờ rơi “hành trình của rau an toàn”. Các học sinh tham gia sẽ 

làm việc theo nhóm 3 người để sản xuất một slide show thời 

lượng 60 giây liên quan tới chủ đề. Sau vòng loại tại 6 trường 

đã có 18 slides show tốt nhất của 18 nhóm (mỗi trường 3 

nhóm) được lựa chọn đi thăm quan thực tế tại trang trại, siêu 

thị, cửa hàng bán lẻ rau an toàn để các em có cái nhìn thực 

tế qua đó hoàn thiện slides show của mình. 

Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã làm việc hết sức 

công tâm lựa chọn ra các bài dự thi xuất sắc nhất để trao các 

giải gồm: Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng, Giải Sáng tạo nhất 

và Giải Thú vị nhất. Các slide show khác sẽ được trao Giải 

Cộng đồng, Giải Triển vọng và giải khuyến khích. Ban giám 

khảo chấm theo thang điểm 20, đánh giá trên các tiêu chí về 

chủ đề, giới thiệu thông tin, nội dung dễ hiểu, độc đáo, hình 

ảnh ấn tượng, mầu sắc, bố cục,… Theo đó, có 6 giải khuyến 

khích, 4 giải cộng đồng, 3 giải triển vọng, giải sáng tạo nhất 

(nhóm lớp 10D7 Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông), 

giải thưởng thú vị nhất (nhóm lớp 10D2 Trường THPT Lê Quý 

Đôn, quận Đống Đa), giải Đồng (Trường Trần Hưng Đạo, 

quận Thanh Xuân), giải Bạc (nhóm lớp 10A2 Trường Nguyễn 

thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), giải Vàng (nhóm lớp 10D8 

Trường Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân).

Việc lựa chọn hình thức truyền thông thông qua hệ thống 

trường học với cách tiếp cận giáo dục và nâng cao nhận thức 

ngay từ sớm về an toàn thực phẩm nói chung, rau quả an 

toàn nói riêng cho con trẻ, những chủ nhân tương lai của xã 

hội là hình thức vô cùng có ý nghĩa. Thông qua các hội thi, 

không chỉ tạo sân chơi lành mạnh và ý nghĩa để học sinh có 

cơ hội giao lưu, học hỏi, vui chơi và cùng nhau phát triển 

năng khiếu mà còn nâng cao kiến thức và ý thức về sử dụng 

thực phẩm an toàn đối với sức khỏe ngay từ ghế nhà trường, 

qua đó sẽ lan tỏa đến gia đình và toàn xã hội.  

Rau là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu 

trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của gia đình. Với các 

hoạt động có ý nghĩa và thiết thực Chương trình đã đem đến, 

góp phần tăng cường nhận thức của con trẻ cũng như của 

các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của rau an toàn trong 

đời sống thường ngày. Hy vọng thông qua chương trình và 

thông điệp từ những tác phẩm do chính các em học sinh đã 

tự tay mình làm ra, “Hành trình của rau an toàn” gần với mọi 

người, mọi nhà hơn./. 

Lưu Phượng

HÀ NỘI ĐẨY MẠNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
 VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị 

Hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh trong công tác phát triển 

chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, Hà Nội hiện có tổng đàn gia 

súc, gia cầm đứng top đầu cả nước và chăn nuôi chiếm 

50% GDP trong tổng cơ cấu nông nghiệp. Chăn nuôi Hà 

Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt trong 

chủ trương tái cơ cấu ngành và ứng dụng công nghệ cao; 

chăn nuôi đã chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn 

nuôi tập trung, xa khu dân cư và kiểm soát dịch bệnh 

hiệu quả. Trong tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, Hà Nội đã 

hình thành rất nhiều các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, trong 

đó có 7 chuỗi đã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

bằng QR code.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu ra một số tồn 

tại hạn chế, trong đó phải kể đến việc ngành chăn nuôi 

của Thành phố hiện nay còn thiếu các doanh nghiệp chế 

biến nên chưa đa dạng hóa  sản phẩm; doanh nghiệp là 

đầu tầu, cầu nối giữa người sản xuất với thị trường tiêu 

thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp & PTNT Hà Nội: trong thời gian tới ngành chăn 

nuôi Hà Nội phát triển theo hướng nâng cao chất lượng 

con giống, thu hút doanh nghiệp chế biến áp dụng công 

nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 

nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và thị 

hiếu của người tiêu dùng./.

Huy Hoàng

Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy vừa tổ 

chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập lại và đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Ba.

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ tháng 4/2008, sau 36 năm 

là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, 

Ban QLCT phân lũ sông Đáy được bàn giao về UBND tỉnh 

Hà Tây. Ngày 7/11/2008, Ban được thành lập lại theo 

Quyết định số 1914/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà 

Nội. Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy có nhiệm 

vụ chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy trong 

mùa kiệt với lưu lượng tối đa 100m3/s, đưa nước thường 

xuyên trong mùa lũ với lưu lượng tối đa 450m3/s. Đồng 

thời thoát được lưu lượng tối đa 2.500m3/s khi xuất hiện 

lũ lớn trên hệ thống sông Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đánh giá cao những đóng 

góp của Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy đối 

với sự phát triển của nền nông nghiệp Thủ đô, đồng thời 

yêu cầu, trong thời gian tới Ban QLCT phân lũ sông Đáy 

tiếp tục làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ 

thống công trình đầu mối, bảo đảm hệ thống vận hành ổn 

định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước và Thành phố 

Hà Nội, đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp 

& PTNT Hà Nội đã trao Huân chương Lao động hạng Ba 

cho Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy./.

Huy Hoàng

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY 
ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với UBND 

huyện Ba Vì vừa tổ chức vòng chung khảo "Hội thi bò xã 

Minh Châu lần thứ 2 năm 2018".

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Đình Dần 

– Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho rằng: Hội thi là 

dịp nhằm quảng bá, giới thiệu thành quả ngành chăn 

nuôi bò của xã Minh Châu huyện Ba Vì nói riêng Thủ đô 

nói chung. Từ đó, từng bước đưa chăn nuôi bò thịt sang 

hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất và chất lượng 

cao. Đồng thời hội thi còn góp phần động viên, khuyến 

khích và tôn vinh những hộ chăn nuôi, những con bò có 

năng suất, chất lượng tốt.

Hội thi bò thịt tại xã Minh Châu lần thứ 2 năm 2018 

được tổ chức với 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo. Tại 

vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã tiến hành lựa chọn bò với 

các tiêu chí như có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, có ngoại 

hình đẹp, sinh trưởng, phát triển và có sức khỏe tốt. Kết 

quả đã chọn ra được 60 con bò thuộc 3 nhóm: bò mẹ con, 

bò hậu bị và bê lai tiếp tục tham gia dự thì ở vòng chung 

khảo. Căn cứ kết quả chấm điểm về ngoại hình, thể chất, 

Ban giám khảo đã chọn ra tốp 13 “thí sinh” bò có số điểm 

cao nhất để tiếp tục phần thi trình diễn. Kết thúc hội thi, 

Ban tổ chức đã trao 6 giải ba, 3 giải nhì và 4 giải nhất cho 

các “thí sinh” bò đạt giải./.

Huy Hoàng

CHUNG KHẢO HỘI THI BÒ XÃ MINH CHÂU, HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ 2 NĂM 2018
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Nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc tế về khoa 

học công nghệ trong nông nghiệp thuộc khuôn khổ Dự 

án hành lang khoa học kỹ thuật nông nghiệp biên giới 

Trung - Việt, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang vừa 

phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây tổ 

chức Hội thảo quốc tế “Đánh giá hiệu quả một số mô 

hình nông nghiệp công nghệ cao tại Trường ĐH Nông - 

Lâm Bắc Giang”.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam, có đại diện một 

số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, đại diện Bộ 

Khoa học & Công nghệ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang 

và các đơn vị có liên quan, đại diện một số cơ quan các 

tỉnh, thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Cao Bằng…, đại diện các 

Viện, Trường, một số doanh nghiệp sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp. Về phía nước bạn có Đại sứ quán 

Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Khoa học và công nghệ 

Quảng Tây, Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây cùng 

đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh 

giá về kết quả thử nghiệm một số giống cây trồng. Được 

biết,từ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Nông - Lâm 

Bắc Giang và Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây đã 

cùng nhau xây dựng mô hình thử nghiệm về một số giống 

cây trồng gồm nho, dưa lưới và ngô tại Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc Giang. Qua quá trình thử nghiệm đã cho 

kết quả như sau: Đối với giống nho Hạ Đen, theo đánh 

giá, giống nho này có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt 

trong điều kiện đất đai, khí hậu của huyện Việt Yên, Bắc 

Giang, cho quả 2 vụ/năm, có khả năng sản xuất được 3 

vụ/năm. Năng suất của giống nho Hạ Đen đạt 16,4 tấn/

ha năm đầu tiên, chất lượng quả tốt, đặc biệt không có 

hạt. Hiệu quả kinh tế cao, lãi thuần ở năm đầu tiên cho 

quả đạt hơn 46 triệu đồng/sào. Sau 2 năm trồng có thể 

thu hồi lại toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và cho lợi nhuận 

hơn 171 triệu đồng/ha. Đối với giống dưa lưới nhập nội 

từ Trung Quốc, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch 

dao động từ 70 - 80 ngày. Giống dưa Quế đường số 3, 

Quế đường số 5 có độ đồng đều quả cao, trọng lượng từ 

2,3-2,5 kg/quả, phần thịt quả dày, vỏ mỏng, quả ít hạt, 

cho lãi thuần trên 30 triệu đồng/vụ/1000m2. Đối với giống 

ngô, kết quả khảo nghiệm cho thấy, các giống ngô có khả 

năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh tốt 

trong điều kiện sinh thái ở Bắc Giang. Trong 24 giống ngô 

tẻ khảo nghiệm có 9 giống ngô cho năng suất cao vượt 

trội so với đối chứng, cao nhất là giống BT037 cho năng 

suất 79,62 tạ/ha. Các giống ngô triển vọng có năng suất 

cao, chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái ở Bắc 

Giang là BT037, BT046, BT053 và BT165.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Khởi, Quyền 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá 

cao những kết quả mà các giống khảo nghiệm đạt được. 

Ông Khởi cho biết thêm, kết quả khảo nghiệm các giống 

cây trồng giữa Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang và 

Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây bước đầu cho 

kết quả khả quan, có khả năng nhân rộng để triển khai 

sản xuất đại trà. Sự thành công của việc thử nghiệm 

này đã mở ra một cơ hội mới không chỉ cho ngành nông 

nghiệp Bắc Giang mà còn cho nhiều địa phương tại miền 

Bắc có thổ nhưỡng tương tự./.

Nguyễn Thúy

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Hiện nay một số cây rau màu vụ đông đang được bắt 

đầu thu hoạch. Còn đối với cây Ngô bắt đầu bước vào thời 

kỳ xoáy nõn, chuẩn bị bước vào giai đoạn tạo năng suất. Ở 

giai đoạn này cần được đảm bảo về độ ẩm và dinh dưỡng, 

sự thiếu hụt của các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

Do vậy để đạt được năng suất tối đa cần chú ý một số biện 

pháp kỹ thuật sau: 

1. Bón phân:

Trước khi bón phân tiến hành nhặt cỏ dại để cây không 

bị cạnh tranh dinh dưỡng. Bón thúc nốt lượng phân còn lại 

trên tổng lượng phân cần bón cho cây ngô: 

+ Phân NPK (30-9-9): 90 - 150kg/ha

+ Phân Kali Clorua: 40 - 80kg/ha

Cách bón: bón cách gốc 10 - 15cm, bón trực tiếp vào đất, 

kéo đất vun lần cuối..

Chú ý: tránh bón phân vào ngày có nhiệt độ thấp (<150C) 

và đất quá ẩm ướt sẽ làm cây dễ bị chết.       

2. Tưới nước:

Do thời kỳ này các bộ phận của cây sinh trưởng phát 

triển rất nhanh đặc biệt là bắp và bông cờ do vậy cần lượng 

nước khá lớn. Ở giai đoạn này điểm sinh trưởng ở trên mặt 

đất nên cây ngô có khả năng chịu úng cao hơn các giai đoạn 

trước, độ ẩm thích hợp cần là 70-75%. 

Cách tưới: tưới ngập 2/3 rãnh ngô cho thấm đều rồi sau 

đó rút cạn nước.

3. Theo dõi sâu bệnh hại:

+ Bệnh khô vằn: bệnh hại tất cả các bộ phận của cây như 

bẹ, lá, thân, bắp. Lúc đầu là những vết bệnh loang màu xám, 

sau chuyển sang màu nâu, nhiều vết bệnh liên kết lại với 

hau tạo thành những vết hình da báo (đám mây). Nhiều lá 

bị bệnh làm cây sinh trưởng phát triển kém, làm giảm năng 

suất ngô. Bệnh nặng làm thân cây chuyển sang màu nâu 

đen, cây héo gãy ngang và chết, lá bi và hạt bị thối.

Nguyên nhân gây bệnh là do nấm, bệnh hại trong suốt 

quá trình sinh trưởng phát triển của cây, hại mạnh từ giai 

đoạn trỗ cờ - phun râu đến khi thu hoạch. Bệnh thường xảy 

ra khi trời ẩm ướt, mưa nhiều, nhất là trên những ruộng 

trồng dày, bón phân không cân đối, bón thừa đạm, hoặc 

trồng trên những chân đất trồng lúa vụ trước đã bị nhiễm 

bệnh khô vằn nặng.

Biện pháp phòng trừ: dọn sạch tàn dư, cỏ dại; xử lý đất 

trước khi trồng; khi cây bị bệnh bỏ bớt những lá bị bệnh. Khi 

thấy bệnh phát triển, có thể ảnh hưởng đến năng suất có 

thể dùng một số loại thuốc sau: thuốc sinh học validamycin, 

chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma (có thể sử dụng nấm 

đối kháng này xử lý đất ngay đầu vụ), Anvil 5SC, Tilt super 

300EC, …

+ Bệnh đốm lá: gồm hai loại đốm lá lớn và đốm lá nhỏ, 

bệnh hại chủ yếu trên lá.

Bệnh đốm lá lớn: vết bệnh ban đầu là những vệt nhỏ, 

sau lớn dần có hình thoi, trung tâm vết bệnh có màu nâu 

sáng, xung quanh màu nâu tối, vết bệnh phát triển nhanh 

tạo thành những đám lớn. Lá ngô bị bệnh nặng, nhiều vết 

bệnh liên kết với nhau làm cho lá khô táp, làm giảm quang 

hợp của cây ảnh hưởng tới năng suất.

Bệnh đốm lá nhỏ: vết bệnh ban đầu nhỏ như đầu kim, 

hơi vàng, sau phát triển thành hình tròn hoặc bầu dục nhỏ 

mầu nâu, ở giữa hơi xám. Bệnh nặng nhiều vết bệnh liên kết 

với nhau thành đám lớn làm tổn thương lá, làm giảm quang 

hợp ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng ngô.

Bệnh do nấm gây ra, bệnh đốm lá có thể hại từ rất sớm 

khi cây ngô được 2 – 3 lá cho tới hết thời kỳ sinh trưởng. 

Bệnh thường gây hại nhiều ở những ruộng ngô xấu, ruộng 

có kết cấu thịt nặng hoặc những ruộng thường xuyên bị 

thiếu nước.

Biện pháp phòng trừ: dọn sạch tàn dư, cỏ dại; đất trồng 

phải  khô thoáng, hệ thống tưới tiêu tốt; chăm sóc, bón phân 

và tưới nước đầy đủ, đúng kỹ thuật để phòng bệnh. Khi tỷ lệ 

lá hại trên 20 – 30% (giai đoạn xoáy nõn – trỗ cờ - Phun dâu) 

có thể sử dụng một trong các loại thuốc: Tilt super 300EC, 

Anvil 5SC, Daconil 75WP,…/.

Nguyễn Thị Giang

CHĂM SÓC CÂY NGÔ THỜI KỲ XOÁY NÕN (10-12 LÁ)

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Khoảng chiều và đêm ngày 21 và ngày 29, khu vực 

chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường  mạnh, 

ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh 

tăng cường yếu lệch đông vào ngày 25.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 21, 22 và ngày 29, 30: Nhiều mây, có mưa, mưa 

rào. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. 

Từ ngày 23 - 28: Nhiều mây, có ngày có mưa nhỏ vài 

nơi, trưa chiều có ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc 

cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình:     20.0 - 21.0oC.

Nhiệt độ cao nhất:        27 - 29oC.

Nhiệt độ thấp nhất:      15 - 17oC.

Lượng mưa phổ biến:   5 - 10mm. 

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

Tổng số giờ nắng:        15 - 30 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 11  năm 2018)

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Quyết định số 

4401/QĐ-BNN-TT ngày 07/11/2018 công nhận chính thức 

giống lúa lai 3 dòng LY 2099 để sớm phổ biến giống vào 

sản xuất ngay trong vụ xuân tới.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên ngành, LY 

2009 là giống có chất lượng ngon hơn hẳn các giống đối 

chứng đang sản xuất đại trà tại các tỉnh phía Bắc và là 

một trong những giống có chất lượng cơm gạo ngon nhất 

hiện nay. Hạt gạo dài 7,59 mm, tỷ lệ dài/rộng là 3,42, tỷ lệ 

trắng trong đạt tới 91,88%, tỷ lệ gạo xát đạt 66,19%, tỷ 

lệ gạo nguyên đạt 66,17%, hàm lượng amylose 14,83%, 

cơm ngon, mềm, trắng bóng và có mùi thơm nhẹ (độ 

mềm điểm 4/4, độ dính điểm 4/4, độ trắng điểm 5/5, độ 

bóng điểm 4/4 và độ ngon điểm 4/5).

LY 2099 là một trong ít loại gạo hạt dài đạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu đang được gieo cấy tại miền Bắc hiện nay 

trong khi thóc thịt đang được mua bán trên thị trường với 

giá cao hơn thóc Nhị ưu 838 từ 25 - 30%, qua đó mang 

lại lợi nhuận cao hơn hẳn cho người sản xuất.

Giống LY 2099 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 

giống đối chứng đang trồng phổ biến ở các tỉnh phía Bắc 

(Nhị ưu 838) khoảng 3 - 5 ngày. Trong điều kiện sản xuất 

thử vụ xuân cho năng suất đạt từ 71,0 - 79,8 tạ/ha, cao 

hơn giống đối chứng trồng phổ biến tại các địa phương 

như Nhị ưu 838, VT404 và Nhị ưu 986 từ 4,3 - 14,4%.

Trong vụ mùa giống LY 2099 cho năng suất đạt từ 

57,2 - 65,3 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng trồng phổ biến 

tại các địa phương như Nhị ưu 838 từ 7 - 14,0%.

Giống LY 2099 đẻ nhánh khoẻ, phù hợp cấy máy, gieo 

cấy thưa, bộ lá luôn có màu xanh vàng (nhạt) từ đầu đến 

cuối vụ, vì vậy không nên chỉ dựa vào màu sắc lá mà bón 

nhiều phân đạm.

Lưu ý giống có hạt gạo dài vì vậy khi thu hoạch bà con 

không phơi thóc trực tiếp dưới nắng gắt, phơi quá khô... 

sẽ làm gãy, vỡ hạt nhiều khi xay xát.

Đặc biệt, hạt giống lai F1 hoàn toàn được sản xuất 

trong nước. Vụ xuân và vụ mùa năm 2018, tổng diện 

tích sản xuất hạt giống F1 đạt xấp xỉ 50ha. Sản lượng 

hạt giống ước tính đạt gần 100 tấn. Giá bán hạt giống dự 

kiến sẽ rẻ hơn cùng loại nhập khẩu. Sản xuất hạt F1 trong 

nước cũng tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho 

người lao động, giảm lệ thuộc vào nhập khẩu, chủ động 

đáp ứng nhu cầu hạt giống và tăng nguồn thu ngân sách.

Được biết, ngoài LY2099 do Cty TMHH Hạt giống Việt 

(Vietseed) đang tham gia khảo nghiệm Quốc gia hàng 

loạt các giống lúa mới gồm lúa lai như Nghi hương 555, 

XW013; lúa thuần Smart 68, Smart 28, Smart 555, Smart 

888 và Aroma Việt 998; ngô lai LT888. Đồng thời Vietseed 

còn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản 

xuất và cung ứng các giống cỏ, cây thức ăn xanh chăn 

nuôi như cỏ Mombasa, Mulato II, Ruzi, TD58, Paspalum, 

Stylo, Cao lương Latte và ngô sinh khối LCH9./.

TT (Theo Báo NNVN)

LÚA LAI 3 DÒNG LY 2009 ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾTPHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRONG SẢN XUẤT 
CÀ CHUA HỮU CƠ BẰNG BIỆN PHÁP CANH TÁC, THỦ CÔNG

Các đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây cà chua 

bao gồm: sâu xám, sâu xanh đục quả, sâu khoang, ruồi 

đục lá, rệp đào, bọ trĩ, nhện trắng, bệnh mốc sương, 

bệnh héo xanh,... Sau đây, xin giới thiệu với bà con một 

số biện pháp canh tác, thủ công để phòng trừ các đối 

tượng sâu bệnh hại kể trên.

- Luân canh cà chua với cây cải xanh, khi cây cải 

xanh ra hoa cày vùi kết hợp ngâm nước khoảng 10 ngày 

để hạn chế bệnh héo xanh, sâu bệnh trong đất. 

- Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân 

hữu cơ hoai mục.

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây 

trồng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, 

BIOEM, EM,... để ủ. 

- Ngắt bỏ lá bị bệnh hại, nhổ bỏ cây bị bệnh (héo 

xanh, xoăn lá), ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non (sâu xám 

bắt vào buổi tối). 

- Để ở các rãnh luống những đống cỏ hoặc tàn dư 

thực vật sâu sẽ ra ăn đêm và chui vào các đống này để 

trú ẩn dễ dàng thu bắt vào buổi sáng.

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, 

dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng 

dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, 

hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc 

đầu luống rau.

- Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành họ ngài đêm (sâu 

khoang, sâu xám,…):

Cách làm bẫy: hỗn hợp 4 phần mật (đường) + 4 

phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước + thuốc trừ 

sâu khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đậy kín, sau 

3 - 4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật 

liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường 

kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành 

hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2 - 3cm.

Sử dụng: 0,1 - 0,15 lít/hộp; 3 - 5 bẫy/sào hoặc có 

thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó cắm 

trên ruộng.

Bẫy Pheromone: áp dụng với sâu xanh đục quả.

Vật liệu làm bẫy: bằng hộp nhựa tròn có thể tích 

2 lít, đường kính 10 - 12cm, cao 18-20cm (có thể sử 

dụng phế liệu có cấu tạo tương tự), trên thành hộp đục 

4-5 lỗ tròn có đường kính 2-3cm (ở vị trí cách lắp hộp 

1/3 và cách đáy hộp 2/3 chiều cao hộp). Treo bẫy ngay 

trên giàn ở vị trí 2/3 phía trên tán cây cà chua, không 

để bẫy bị nghiêng. Mồi pheromone được treo vào trong 

bẫy bằng dây thép nhỏ, vị trí mồi phải ngang bằng với 

các lỗ tròn trên hộp để mồi pheromone lan toả được ra 

ngoài. Thời gian đặt bẫy từ khi cây cà chua bắt đầu ra 

hoa và duy trì trong cả vụ. Thường xuyên kiểm tra vớt 

bỏ trưởng thành vào bẫy. Bổ sung nước xà phòng vào 

bẫy khi cạn kết hợp với vệ sinh làm sạch bẫy, thay mồi 

định kỳ 15-20 ngày/lần. Sử dụng: 0,1 - 0,15 lít/hộp; 

3 - 5 bẫy/sào. Mồi phải được bảo quản lạnh trước khi 

sử dụng. Triển khai đồng loạt trên diện tích lớn không 

đặt đơn lẻ ở từng ruộng, đặt đúng thời điểm, liên tục.

- Sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu 

hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp,bọ trĩ, 

bọ phấn.

Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu 

vàng hoặc màu xanh có kích thước 50x30cm, quét chất 

bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,…) lên 

hai mặt. Treo trực tiếp bẫy vào giàn, treo ở rìa tán cây 

với khoảng cách 10 mét 1 bẫy. Thời gian thay bẫy hoặc 

quét thêm chất bám dính tuỳ thuộc vào điều kiện thời 

tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày 

quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

- Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên từ 

gừng, tỏi, giềng (Vật liệu gồm: gừng, tỏi, giềng, đường 

đỏ; cách làm: thái mỏng gừng, tỏi và để riêng từng lọ, 

cho rượu trắng vào từng lọ theo tỷ lệ 1 kg vật liệu/1 lít 

rượu; sau 12 giờ thêm vào một lượng đường đỏ theo tỷ 

lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, 

đậy kín bằng giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục 

thêm một lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban 

đầu/5 lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần chất 

lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín để ở nơi bóng 

mát, làm vật liệu nguyên chất pha loãng dùng dần: 1 

chén rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 8 lít nước)./.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ 2018-2019 
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8973/

VP-KT, yêu cầu sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện 

chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

PCCC rừng mùa khô 2018-2019.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản 

của Bộ NN&PTNT về việc triển khai công tác PCCC rừng 

mùa khô 2018-2019. Trong đó đề nghị, chỉ đạo cấp ủy, 

chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn về lâm 

nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông 

địa phương thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến pháp luật trên địa bàn nhằm nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ 

rừng và PCCC rừng.

Tăng cường kiểm tra, rà soát phương án PCCC rừng 

ở các cấp và chủ rừng, phương án phải đảm bảo, gồm: 

Chuẩn bị lực lượng, phưong tiện theo phương châm 4 tại 

chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy 

rừng chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế 

nhanh nhất các trường hợp cháy rừng xảy ra, kiên quyết 

không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công 

an, quân đội và các lực lượng khác) thực hiện quy chế 

phổi hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng, có các 

phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và 

hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hơp các lực lượng 

ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng 

và khi cháy rừng xảy ra.

Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công 

tác PCCC rừng trong các thời kỳ cao điểm có nguy cơ xảy 

ra cháy rừng cao. Tổ chức thường trực 24/24 giờ trong 

ngày, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu rừng 

trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; hướng dẫn quản 

lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, việc sử dụng lửa của 

khách tham quan tại các khu rừng danh lam thắng cảnh, 

khu du lịch, khu lễ hội ở gần rừng, kiên quyết không để 

phát sinh nguồn lửa gây cháy lan vào rừng.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các 

tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCC rừng; 

xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách 

nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp bảo 

vệ rừng, PCCC rừng và khi có cháy rừng xảy ra, không tổ 

chức chữa cháy kịp thời...

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT 

chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, 

các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên thống nhất tham 

mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11/2018./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP HN)

Từ ngày 07-09/12/2018, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ 

diễn ra Ngày hội "Sản phẩm xanh, Thực phẩm sạch”. Hoạt 

động này nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình "Vì Môi 

trường xanh quốc gia năm 2018", quy tụ khu trưng bày, 

quảng bá, giới thiệu các mô hình trải nghiệm xanh, sản 

phẩm sạch, an toàn công nghệ sinh học, các ứng dụng công 

nghệ 4.0 gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng của Tổng cục Môi trường và gần 90 gian hàng trưng 

bày, giới thiệu đặc sản từ các vùng, miền trên cả nước.

Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND 

TP Hà Nội chỉ đạo giao cho Tổng cục Môi trường, Hội Bảo 

vệ Thiên nhiên và Môi trường tổ chức nhằm tạo ra chuỗi 

cung ứng, tiêu thụ hiệu quả cho sản phẩm xanh trên cả 

nước hướng tới xu thế tiêu dùng xanh bảo vệ sức khỏe 

người Việt.

Ngày hội “Sản phẩm xanh - Thực phẩm sạch” lần đầu 

tiên được tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của gần 

90 doanh nghiệp trong cả nước. Các sản phẩm đặc sản 

của các vùng, miền quy tụ tại chương trình rất phong phú, 

như: Nước mắm Phan Thiết; Cà phê hạt và đặc sản Buôn 

Ma Thuột; Đặc sản Sơn La, Yên Bái, Đặc sản nem chua 

Thanh Hóa, gạo tám Điện Biên; hành, tỏi Lý Sơn, chè Thái 

Nguyên; cam Cao Phong, cốm Làng Vòng… Đáng chú ý, 

một số sản phẩm từ thiên nhiên thân thiện được Tổng cục 

Môi trường đề cử giới thiệu tham gia tại Ngày hội.

Hiện nay, tiêu dùng xanh đang là xu thế toàn cầu, đó là 

cơ hội để sản phẩm xanh chiếm lĩnh thị trường của người 

tiêu dùng. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa 

các doanh nghiệp, các sản phẩm xanh, sản phẩm sinh thái, 

thân thiện với môi trường sẽ thu hút được nhiều khách 

hàng tiềm năng. Việc tăng cường tiêu dùng và mua sắm 

xanh đi kèm với các giải pháp nâng cao nhận thức về môi 

trường có thể giúp ngăn chặn tình trạng phát triển nóng, 

cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HÀ NỘI: SẮP DIỄN RA NGÀY HỘI “SẢN PHẨM XANH - THỰC PHẨM SẠCH”

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ 
PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/

KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 

18/6/2018, của Chính phủ về công tác phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu không 

có thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có 

cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong thời gian 

vừa qua; 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình trên địa bàn Thành phố được tiếp nhận đầy 

đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác 

phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến 

kỹ năng về phòng, chống thiên tai đối các loại hình thiên 

tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, 

công trình phòng, chống, thiên tai, đê điều, hồ đập, đảm 

bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng các tác 

động mới của thiên tai; Chủ động dự báo, cảnh báo, 

phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân 

cư có nguy cơ cao, khu tập trung đông dân cư, trọng 

điểm kinh tế xã hội.

100% các ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu nước 

được lắp đặt các thiết bị cảnh báo và 100% số hộ dân 

thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai 

có nơi ở đảm bảo an toàn.

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận 

thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội 

dung phòng, chống thiên tai vào các chương trình, hoạt 

động của các cấp, đoàn thể. Phổ biến kiến thức phòng, 

chống thiên tai trong nhà trường ở tất cả các cấp học, 

nhất là cấp tiểu học và Trung học cơ sở.

Rà soát, điều chỉnh, quản lý chặt chẽ quy hoạch 

phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, quy hoạch sử dụng 

đất, nhất là sử dụng đất bãi sông để bảo vệ không gian 

thoát lũ. Nâng cao mức bảo đảm an toàn chống lũ cho 

hệ thống đê sông, hồ chứa nước trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh quy hoạch, chủ động chuyển đổi cây trồng, 

vật nuôi, ứng dụng khoa học cống nghệ trong sản xuất 

nông nghiệp phù hợp đặc điểm vùng miền, thích ứng tình 

hình thiên tai, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiệt 

hại sản xuất./.

Để phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị 

các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ tổ 

chức thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 1194/

CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công điện khẩn số 

6741/CĐ-BNN-TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, 

trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối 

mở khu vực biên giới; phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản 

phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc; lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y 

để xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là đối với 

những người thường xuyên qua lại khu vực biên giới giữa 

hai nước, khách du lịch và người chăn nuôi nắm rõ diễn 

biến tình hình bệnh dịch để chung sức, đồng lòng thực 

hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguy cơ bệnh dịch 

xâm nhiễm vào Việt Nam.

Tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu đối với lợn có dấu 

hiệu bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ hoặc 

trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông 

lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích... gửi đến phòng 

thí nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm bệnh dịch.

Hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, khử 

trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất, vệ sinh tiêu độc khử 

trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo 

đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

UBND các tỉnh, TP có cửa khẩu biên giới, nội địa thành 

lập các đoàn kiểm tra thường xuyên về công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật, nhất là các cửa khẩu, đường 

mòn, lối mở khu vực biên giới; UBND các tỉnh, TP khẩn 

trương phê duyệt, chỉ đạo diễn tập, thực hành Kế hoạch 

hành động ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; bố 

trí kinh phí để tổ chức các hoạt động phòng, ngăn chặn 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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Trại nhận thức rất rõ việc sản xuất chè "sạch" để có những 

sản phẩm an toàn, không tồn dư hóa chất để khẳng định 

thương hiệu và chất lượng chè. Chị Đặng Thị Chanh ở thôn 

3 (xã Ba Trại) cho biết: "Từ khi đưa những giống chè mới 

vào sản xuất, cùng với kỹ thuật canh tác mới, năng suất, 

chất lượng chè được nâng cao. Với 0,7ha chè thâm canh 

theo hướng VietGAP, trung bình mỗi năm, vườn chè của gia 

đình tôi cho thu hoạch từ 7 đến 8 lứa (vụ chè chính kéo 

dài từ tháng 4 đến tháng 9). Trồng chè theo phương pháp 

VietGAP chi phí giảm, nhưng năng suất tăng gấp đôi, búp 

chè đẹp và bán được giá cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với 

phương pháp trồng thông thường".

Theo đánh giá của Giám đốc Trung tâm Phát triển cây 

trồng Hà Nội Hoàng Thị Hòa, với điều kiện tự nhiên và lợi 

thế, Ba Trại đã đưa cây chè thành cây trồng chính, hiệu 

quả kinh tế cao. Năm 2014, Trung tâm Phát triển cây trồng 

Hà Nội, Phòng Kinh tế huyện Ba Vì đã kết hợp với địa 

phương, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba 

Trại tiến hành trồng mới, thay thế 50ha, thực hiện thâm 

canh chè VietGAP với diện tích 16ha. Mô hình thực hiện 

đồng bộ từ giống đến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăm sóc, dùng thuốc bảo 

vệ thực vật, thu hái, chế biến... đến tiêu thụ sản phẩm. 

Đặc biệt, Ba Trại đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp 

(Quacert) cấp chứng nhận cho 16ha sản xuất chè theo 

chuẩn VietGAP. Từ đó đến nay, để duy trì và phát triển 

thương hiệu, nâng cao giá trị sản xuất, nông dân Ba Trại 

tiếp tục mở rộng thâm canh chè theo quy trình VietGAP.

Để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, UBND xã Ba Trại 

đã thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất và chế biến chè Ba Trại, 

đồng thời, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân 

về quy trình thâm canh chè theo hướng VietGAP, đưa cơ giới 

hóa vào trồng chè an toàn và thay thế dần giống chè trung 

du lá nhỏ, đã già cỗi. Để theo dõi quy trình, xã đã làm sổ 

nhật ký đồng ruộng cho từng gia đình trồng chè, trong đó 

ghi rõ ngày phun thuốc, loại thuốc, ngày hái, số ngày cách 

ly... Anh Nguyễn Huy Hoàng ở xóm Đô (xã Ba Trại) chia sẻ, 

dù việc chăm sóc chè theo quy trình VietGAP mất nhiều 

công sức hơn song bù lại, lượng búp thu được nhiều hơn. 

Qua thực tế, chè sản xuất theo phương pháp này cho lượng 

búp tăng 15-20%. Đặc biệt, chất lượng chè ngon hơn, bán 

được giá hơn, nhờ đó, giá trị thu nhập tăng khoảng 40% 

so với cách sản xuất cũ. Hiện, chè búp khô VietGAP Ba Trại 

đang được bán với giá 180.000-250.000 đồng/kg.

Nhờ cây chè, nhiều hộ nông dân miền núi Ba Trại đã 

thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Cuối năm 2017, thu 

nhập bình quân của xã đạt gần 38,2 triệu đồng/người/

năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn khoảng 1,9%. 

Từ những nương chè trên núi, những năm gần đây, Ba 

Trại còn là điểm du lịch rất hút khách. Qua đó, giúp người 

dân trong xã phát triển thêm nhiều nghề dịch vụ; đồng 

thời, thương hiệu "Chè Ba Trại" có điều kiện được quảng 

bá hiệu quả hơn trước./.

TT (Theo Báo HNM)

 ĐỊA CHỈ XANH

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CHÈ BA TRẠI”

Sở Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành công văn 
yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống đói, 
rét cho đàn vật nuôi, thủy sản.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu UBND 
các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn các 
phòng ban chuyên môn thuộc huyện tổ chức, triển 
khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn 
vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt 
hại về kinh tế trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
trên địa bàn; Thành lập tổ công tác kiểm tra việc 
tổ chức, thực hiện của UBND các xã phường, thị 
trấn và chỉ đạo UBND các xã kiểm tra đôn đốc công 
tác phòng, chống đói, rét của các cơ sở, các trại, 
hộ chăn nuôi trên địa bàn xã. Đặc biệt, chú trọng 
những nơi có nguy cơ cao và đã để xảy ra vật nuôi 
bị ảnh hưởng do đói, rét. Giao trách nhiệm cho cấp 
ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, bản 
phối hợp với các đoàn thể để huy động nguồn nhân 
lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng 
các biện pháp chống đói, chống rét cho đàn vật 
nuôi, thủy sản.

Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của 
địa phương để đáp ứng kịp thời công tác phòng, 

chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ vật tư, 
kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình 
chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, 
che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho 
vật nuôi. Chỉ đạo Phòng kinh tế huyện và cơ quan 
chuyên môn hướng dẫn và tuyên truyền trên các 
phương tiện truyền thông về việc áp dụng các biện 
pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Thú y, 
Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Trung 
tâm Phát triển chăn nuôi, Trung tâm giống Thủy 
sản Hà Nội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức 
thực hiện hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng 
chống rét phù hợp với từng đối tượng vật nuôi, 
thủy sản. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn 
các huyện, thị xã, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở 
chăn nuôi thực hiện mô hình áp dụng các biện pháp 
chống rét cho vật nuôi, thủy sản. Cử cán bộ theo 
dõi địa bàn đánh giá kết quả thực hiện công tác 
chống rét của đơn vị về Sở Nông nghiệp & PTNT 
sau mỗi đợt rét./.

NT (TH)

CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO ĐÀN VẬT NUÔI, THỦY SẢN

Tận dụng khí hậu và đồng đất, từ một xã miền núi gặp 

nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, xã 

Ba Trại (huyện Ba Vì) đã xây dựng thành công mô hình 

sản xuất chè "sạch". Cây chè đã giúp nông dân miền núi 

Ba Trại vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế địa phương...

Theo UBND xã Ba Trại, nếu Ba Vì là vùng trồng chè lớn 

nhất Thủ đô thì xã Ba Trại là vựa chè lớn nhất của huyện 

Ba Vì. Chủ tịch UBND xã Ba Trại Nguyễn Đức Dần chia sẻ, 

hiện toàn xã có hơn 560ha trồng chè. Đây cũng được coi 

là xã có truyền thống sản xuất chè lâu đời nhất huyện. 

Toàn xã có 9 thôn thì cả 9 thôn đều được công nhận là 

làng nghề sản xuất và chế biến chè. Cây chè đang trở 

thành cây trồng chính và là nguồn thu lớn nhất của người 

dân Ba Trại.

Từ những nương chè giống cũ, được sự giúp đỡ của 

Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội, nông dân Ba Trại 

đưa những giống chè mới, năng suất, chất lượng cao hơn 

vào sản xuất. Người dân Ba Trại bắt đầu hướng đến sản 

xuất chè chất lượng tốt. Năm 2010, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận cho nhãn hiệu 

"Chè Ba Trại". Chè Ba Vì có thương hiệu đã giúp nông dân 

Ba Trại vững bước trong sản xuất. Nông dân trồng chè Ba 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT 
Câu hỏi: Xin chuyên gia cho biết kỹ thuật hãm đào 

và tuốt lá đào vào thời gian nào cho phù hợp để cây đào 

ra nhiều hoa trong dịp Tết?

Trả lời:

Tuốt lá: Để có hoa đào nở đúng dịp tết nguyên Đán, 

theo kinh nghiệm của các nhà vườn  với  những năm có 

thời tiết bình thường thì tuốt lá đào vào thời gian trước 

tết 45 – 50 ngày là hoa sẽ nở vào dịp tết, tức là từ trung 

tuần tháng 11 âm lịch. Năm có thời tiết rét nhiều ở cuối 

năm thì tuốt lá sớm hơn. 

Kinh nghiệm hãm đào: Hãm đào thường áp dụng đối 

với năm có thời tiết bất thường sau khi tuốt lá.

Năm có thời tiết nắng ấm ở những ngày cuối năm rất 

dễ hoa đào nở trước tết thì cần tiến hành che lưới đen để 

giảm đào quang hợp, đồng thời lưu ý là cây đào chịu hạn 

tốt hơn chịu úng nên hạn chế tưới nước cho cây. Cũng có 

thể tiến hành khoanh vỏ trên thân và cành đào để hạn 

chế vận chuyển dinh dưỡng nuôi cây, ức chế quá trình 

sinh trưởng để hoa không nở sớm.  

Những năm lạnh nhiều ở cuối năm thì cần tuốt lá sớm 

hơn vài ngày, sau đó giữ ấm cho vườn đào cũng bằng cách 

che lưới đen hoặc quây bằng nilon và thắp đèn sưởi ấm 

cho cây. Tưới nước ấm hàng ngày cho vườn đào cũng là 

giải pháp để thúc đẩy nụ hoa phát triển và nở vào dịp tết./.
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Năm 2018, được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Trung tâm 

Khuyến nông  Hà Nội, Trạm Khuyến nông huyện Mỹ Đức tiếp tục 

phối hợp với các xã Hương Sơn, Đại Nghĩa, An Tiến và Hợp Tiến 

triển khai các các mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ 

sinh học trong chăn nuôi lợn, nuôi gà thả vườn, nuôi tôm càng 

xanh đực và nuôi cá rô phi bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao 

cho người nông dân.

Để đánh giá thực tiễn hiệu quả của các mô hình, Trạm khu-

yến nông huyện Mỹ Đức đã vừa tổ chức hội nghị thăm quan mô 

hình khuyến nông trong chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn huyện và đua các đại biểu đi thăm quan 

các mô hình để học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản.

Để triển khai mô hình đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Trạm 

khuyến nông huyện đã tiến hành khảo sát và lựa chọn nhiều mô 

hình trình diễn phù hợp với tập quán sản xuất của người nông 

dân, tổ chức cho nông dân tham quan, học tập các mô hình sản 

xuất tiên tiến và hướng dẫn những kỹ thuật mới để giúp người 

dân triển khai hiệu quả mô hình.

Đối với mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn 

nuôi gà thả vườn với qui mô 10000 con; thực hiện tại 2 xã Hương 

Sơn và Hợp Tiến với 11 hộ tham gia. Thời gian thực hiện từ tháng 

3 đến tháng 12 năm 2018. Giống gà nuôi là gà Mía. Bắt đầu cấp 

giống khi gà được 1 ngày tuổi. Sau 7 tháng thực hiện mô hình, 

đến nay, 10000 con gà mía vẫn sinh trưởng và phát triển khỏe 

mạnh, an toàn về dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn thực phẩm trong chăn nuôi. Trọng lượng gà khoảng 2 - 2,2 

kg/ con. Dự kiến 10000 con gà mía trừ chi phí giống, thức ăn 

và công chăm sóc sẽ cho thu lãi khoảng 280.070.000đ (tương 

đương  khoảng 28.000đ/ con gà).

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm sử dụng thức ăn vi sinh 

quy mô 90 con tại xã Hương Sơn với 3 hộ tham gia thực hiện. Mô 

hình được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018. Trọng 

lượng đàn lợn khi cấp giống là 20kg. Sau gần 5 tháng nuôi, trọng 

lượng của đàn lợn đạt trung bình 60 - 70 kg/ một con. Cả 3 hộ 

chăn  nuôi lợn thương phẩm đều có ý thức cao trong chăn nuôi 

và tuân thủ các yêu cầu của mô hình đề ra. Mô hình chăn nuôi 

lợn thương phẩm sử dụng thức ăn vi sinh giúp cho đàn lợn sinh 

trưởng và phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 100%, an toàn 

dịch bệnh, chất lượng thịt sẽ thơm, ngon, đảm bảo an toàn thực 

phẩm đối với người tiêu dùng. Dự kiến khi kết thúc mô hình vào 

tháng 12 thì 90 con lợn thương phẩm này sẽ cho thu lãi khoảng 

trên 61 triệu đồng. 

Mô hình ứng dụng côn nghệ sinh học trong nuôi cá rô phi 

với quy mô 2 ha, thực hiện tại 2 hộ gia đình của xã An Tiến. Mô 

hình bắt đầu thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2018. Cỡ 

cá 6-8 cm/ con. Trong quá trình thực hiện, Cán bộ trạm khuyến 

nông của huyện thường xuyên xuống hướng dẫn các hộ duy trì 

mực nước ao phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cá, áp 

dụng đúng quy trình kỹ thuật, bổ sung kịp thời các loại Vitamin 

C và men tiêu hóa giúp cho cá tăng cường sức đề kháng, sinh 

trưởng và phát triển tốt. Sau 5 tháng nuôi, Cá Rô phi tại hai ao 

nuôi đều sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, to đồng đều, không xảy 

ra dịch bệnh, tỷ lệ sống đạt 91 %, năng suất ước đạt 19 – 20 

tấn/ ha.

Mô hình nuôi tôm càng xanh siêu đực có quy mô 1 ha tại 

Thị Trấn Đại Nghĩa với 1 hộ tham gia. Mô hình được thực hiện 

từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2018. Tôm càng xanh siêu đực là 

loài thủy sản có thịt thơm, ngon và có giá trị kinh tế cao. Giá tôm 

trung bình dao động từ 200 - 250 nghìn đồng/ 1 kg tùy cỡ tôm, 

có lúc giá tôm lên tới 300 000đ/ 1 kg. Nuôi tôm càng xanh siêu 

đực có sử dụng thức ăn vi sinh vừa giúp cho tôm sinh trưởng và 

phát triển tốt, chất lượng thịt ngon vừa mang lại hiệu quả kinh 

tế cao cho người nông dân. Dự kiến mô hình nuôi tôm càng xanh 

siêu đực cho thu lãi từ 90 - 100 triệu đồng/ ha.

Phát biểu tại hội nghị thăm quan các mô hình khuyến nông 

năm 2018, Bà Trần Thị Toan - Trưởng trạm khuyến nông huyện 

Mỹ Đức đã khẳng định: “Qua khảo sát thực tế, cả 4 mô hình 

khuyến nông được triển khai trên địa bàn huyện Mỹ Đức trong 

thời gian qua đều cho hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng 

trong toàn huyện. Kết quả này đã tạo được hướng đi mới trong 

chuyển dịch co cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp của huyện 

Mỹ Đức. Để các mô hình khuyến nông có thể được nhân rộng 

tại các địa phương, Trạm khuyến nông huyện đề nghị thành phố 

tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ kinh phí để huyện tiếp 

tục xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng các chế phẩm sinh 

hoc, sử dụng thức ăn vi sinh mới trong chăn nuôi các giống vật 

nuôi có tiềm năng, năng suất cao để nhân rộng mô hình trong 

những năm tiếp theo; đề nghị các xã, thị trấn, các HTX NN và 

các khuyến nông viên trong toàn huyện nên quy hoạch gọn vùng 

và chăn nuôi tập trung;  tích cực tuyên truyền, vận động các hộ 

dân sử dụng các chế phẩm sinh học,  thức ăn vi sinh trong chăn 

nuôi; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn sóc theo hướng 

dẫn của trung tâm khuyến nông thành phố và của trạm khuyến 

nông huyện  nhằm tăng thu nhập cho các hộ nâng dân và tăng 

giá trị thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí cũng đề 

nghị chính quyền các xã, thị trấn và các HTX NN trong huyện chủ 

động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ 

nông sản của người dân, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm 

nông nghiệp, có như vậy sản xuất nông nghiệp ở địa phương 

mới hiệu quả và bền vững”./. 

Thúy Huyền 

HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG TRONG CHĂN NUÔI VÀ
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC NĂM 2018 

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Hiện nay, trên thị 

trường giá bán lẻ mặt hàng lúa, gạo tiếp tục duy trì ổn 

định do nguồn cung được đảm bảo vì thế giá một số mặt 

hàng gạo hiện nay như sau: Giá gạo Xi dẻo dao động 

từ 12.000 - 13.000 đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ 

biến từ 14.500 – 15.500 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu 

dao động từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng 

dao động quanh mức từ 24.000 - 26.000 đ/kg; Đối với 

các mặt hàng đậu đỗ, giá bán duy trì như sau: Đậu xanh 

có vỏ giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá 41.000 

– 46.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 

- 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau một thời 

gian giá lợn hơi trên thị trường quay đầu giảm giá thì đến 

này  thương lái đã tiến hành thu mua với mức giá tăng 

khoảng 500 - 1.000đ/kg so với tuần trước; giá lợn hơi 

xuất chuồng hiện đang dao động từ 45.000 – 47.000đ/kg; 

dự báo trong thời gian tới giá lợn hơi tiếp tục có những 

diễn biến, tuy nhiên với mức giá như hiện nay người chăn 

nuôi vẫn tiếp tục có lãi và đầu tư cho chăn nuôi. Bên 

cạnh đó, tại các chợ giá bán lẻ mặt hàng này nhìn chung 

vẫn giữ ổn định. Thịt mông sấn vẫn phổ biến từ 80.000 - 

90.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 90.000 – 100.000đ/kg, thịt 

bò giá dao động ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; gà ta 

hơi đang dao động từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt hơi giá 

từ 42.000 – 46.000đ/kg; Cá trắm giá từ 60.000 - 70.000 

đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, ngao giá 18.000 

- 20.000 đ/kg.

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời tiết thuận 

lợi cho cây rau vụ đông phát triển vì thế lượng rau, củ, 

quả... cung cấp cho thị trường luôn được duy trì đảm bảo, 

do vậy giá bán các mặt hàng rau xanh tại các chợ duy trì 

như sau: Rau cải ngọt có giá từ 8.000 – 12.000 đ/kg, rau 

muống 4.000 - 5.000đ/mớ,  su hào có giá 5.000 – 6.000đ/

củ, cà chua dao động ở mức từ 20.000 – 25.000đ/kg, súp 

lơ giá 10.000 – 15.000đ/cây.  Đối với một số mặt hàng 

trái cây có giá như sau: Dưa hấu giá phổ biến từ 15.000 

– 18.000đ/kg, cam Cao Phong giá từ 35.000 – 45.000 đ/

kg,  thanh long có giá từ 28.000 - 30.000 đ/kg, xoài cát 

chu giá từ 35.000 – 45.000đ/kg,...

  Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu sử dụng 

phân bón không cao, vì thế giá bán lẻ mặt hàng này cũng 

duy trì ổn định, tại một số đại lý giá bán lẻ đang dao động 

như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 - 9.500 đ/kg, 

NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 - 4.700 đ/kg, Kali giá 

9.000 - 10.000 đ/kg, lân Văn Điển giá từ 3.800 – 4.000 

đ/kg./.

NB (TH)

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự báo sản lượng 

thịt lợn toàn cầu trong năm 2019 sẽ tăng 1,4% so với 

năm 2018, tương đương với tăng 3,8% so với mức trung 

bình trong 5 năm trước.

Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất 

thế giới. Năm 2018, sản lượng lợn của Trung Quốc ước 

đạt 433,25 triệu tấn, chiếm 48% sản lượng thịt lợn thế 

giới, nhưng ước giảm 1,4% so với 5 năm trước (năm 

2013). Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong năm 

2019 được dự đoán tăng 1,2% so năm 2018, nhưng vẫn 

thấp hơn so với năm 2014 là năm sản lượng thịt lợn đạt 

mức cao nhất trong lịch sử chăn nuôi Trung Quốc.

Đứng thứ 2 về sản lượng thịt lợn là EU, chiếm 21% 

sản lượng thịt lợn thế giới. Mỹ đứng thứ 3 với sản lượng 

chiếm 11%. Brazil là nhà sản xuất thịt lợn lớn thứ tư thế 

giới, theo sau là Nga và Việt Nam./.

TX (Theo Báo NNVN) 

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 6 THẾ GIỚI VỀ SẢN LƯỢNG THỊT LỢN
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa Khang 

Dân
7.000 7.500 7.300 8.000 6.500 8.000 7.500 8.000 7.000

2
Gạo Khang 

Dân
loại 1 12.000 12.500 10.000 12.500 12.000 10.500 12.500 12.000 11.500 12.000

3
Gạo bắc 

thơm
loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 15.000 14.000 15.500 15.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 12.500 12.000 12.500 13.000 11.000 13.500 12.000 12.500 12.000

5
Gạo Điện 

Biên
loại 1 15.500 16.000 16.500 15.500 16.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 15.000 16.000 15.500 16.000 16.000 15.500

7
Gạo tám 

Thái
loại 1 20.000 18.000 18.000 16.000 18.000 18.000 20.000 18.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

loại 1 25.000 28.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 30.000 27.000

9
Gạo nếp 

cẩm
loại 1 30.000 30.000 28.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 22.000 23.000 20.000 21.000 20.000 20.000 25.000 22.000 23.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 45.000 45.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 45.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 45.000 43.000 48.000 45.000 50.000 55.000 50.000 46.000 45.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 16 tháng 11 năm 2018
TT

Mặt hàng 
và

quy cách
Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1
Thịt lợn mông 

sấn
loại 1 75.000 85.000 85.000 80.000 80.000 75.000 85.000 85.000

2
Thịt lợn nạc 

thăn
loại 1 90.000 95.000 95.000 90.000 95.000 90.000 100.000 95.000 100.000 95.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000 90.000 100.000 90.000 100.000 100.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 250.000 250.000 250.000 230.000 270.000 260.000 240.000 250.000

5 Thịt bò mông loại 1 250.000 230.000 240.000 240.000 250.000 210.000 250.000 250.000 220.000 220.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 110.000 110.000 100.000 115.000 100.000 120.000 120.000 100.000 110.000

7
Gà ta nguyên 
con làm sẵn

loại 1 120.000 140.000 125.000 130.000 150.000 150.000 165.000 150.000 120.000 130.000

8
Gà công 

nghiệp hơi
loại 1 45.000 36.000 38.000 39.000 38.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 65.000 55.000 60.000 55.000 60.000 70.000 70.000 70.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 48.000 46.000 45.000 46.000 42.000 55.000 50.000

11
Vịt nguyên 
con làm sẵn

loại 1 70.000 70.000 60.000 63.000 70.000 66.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 53.000 60.000 50.000 50.000 50.000 52.000 70.000 60.000 60.000

13
Ngan nguyên 
con làm sẵn

loại 1 75.000 80.000 75.000 70.000 85.000 78.000 95.000 80.000 85.000 80.000

14
Cá chép > 

1kg
loại 1 65.000 60.000 65.000 60.000 72.000 60.000 68.000 58.000 60.000

15
Cá trắm > 

2kg
loại 1 70.000 60.000 60.000 60.000 70.000 60.000 75.000 65.000

16 Cá quả loại 1 90.000 130.000 70.000 130.000 120.000 110.000 110.000 100.000 100.000 110.000

17 Ngao loại 1 20.000 16.000 20.000 15.000 18.000 15.000 20.000 18.000 25.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 450.000 320.000 400.000 420.000

19 Cua đồng loại 1 130.000 150.000 150.000 140.000 150.000 130.000 120.000 130.000 150.000 150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 16 tháng 11 năm 2018
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TT
Mặt hàng và

quy cách
Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 

Nam Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai
Thanh 

Trì

1 Cam sành loại 1 30.000 40.000 35.000 35.000 30.000 33.000 40.000 40.000 35.000 35.000

2
Dưa hấu Miền 

Nam
loại 1 16.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 17.000 18.000 15.000

3 Đu đủ loại 1 15.000 20.000 18.000 15.000 18.000 15.000 25.000 20.000 18.000 15.000

4 Xoài cát chu Loại 1 35.000 45.000 45.000 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000

5 Thanh long loại 1 20.000 30.000 28.000 25.000 20.000 25.000 35.000 30.000 25.000

6 Vú sữa loại 1 55.000 65.000 55.000 60.000 50.000 65.000 60.000 60.000

7
Cam Cao
 Phong

loại 40.000 50.000 40.000 45.000 40.000 45.000 55.000 40.000 45.000

8 Na loại 1 70.000 65.000 60.000 65.000 55.000 70.000 60.000

9 Bưởi Diễn loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 40.000 35.000  30.000

10 Quýt quả nhỏ loại 1 28.000 25.000 23.000 25.000 32.000 30.000 28.000

11 Cà chua loại 1 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 18.000 20.000

12 Bí đao loại 1 12.000 15.000 10.000 10.000 10.000 15.000 12.000 12.000 10.000

13 Khoai tây loại 1 13.000 15.000 12.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 15.000 13.000

14 Rau cải ngọt loại 1 12.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 15.000 12.000 10.000 12.000

15 Rau ngót loại 1 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000  4.000 5.000

16 Đậu cô ve loại 1 12.000 15.000 12.000 10.000 13.000 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000

17 Dưa chuột loại 1 10.000 14.000 12.000 10.000 13.000 10.000 15.000 13.000 13.000 13.000

18
Súp lơ
 (cây)

loại 1 14.000 12.000 12.000 12.000 15.000  13.000 14.000

19
Rau muống 

(mớ)
loại 1 3.000 5.000 4.000 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20
Hoa hồng đỏ 

(bông)
loại 1 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000

21
Hoa ly hồng 

(cành)
loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 35.000 30.000 30.000 25.000

22
Hoa cúc vàng

(bông)
loại 1 3.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 7.000 5.000 6.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 16 tháng 11 năm 2018

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 7.200 7.200

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 11.000 11.500

3 Đậu tương loại 1 24.500 25.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 45.000         45.000

5 Lạc nhân loại 1 45.000 48.000 50.000

6 Miến dong loại 1 7.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 47.000 46.000 46.000

8 Thịt mông sấn loại 1 90.000 80.000 85.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 72.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1     55.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.200 3.200

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN,THỰC PHẨM 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 16 tháng 11 năm 2018
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 16.000 15.000 16.000

2 Cam Hà Giang loại 1 35.000 35.000 35.000

3  Xoài cát chu loại 1        40.000 40.000 40.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Nho xanh loại 1 75.000 65.000 75.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 12.000 13.000

9 Cà chua loại 1 20.000 20.000 20.000

10 Bắp cải loại 1 8.000 8.000 7.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 12.000 12.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000

15 Hành củ ta khô loại 1 65.000 65.000 65.000

16 Hành củ ta khô loại 1 65.000 65.000 70.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ

Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.684113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát 

triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi 

nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi 

đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm 

của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt 

Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông 

dân trồng nấm ở Việt Nam. 

2

Chuỗi sản xuất và cung cấp 

thịt lợn A-Z

Đại diện: 

HTX Hoàng Long, 

Ông Nguyễn Trọng Long 

Giám đốc

Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, 

Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức 

theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 

01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo 

ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại 

chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con 

lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn 

nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ 

theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế 

biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an 

toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

3

Chuỗi thịt lợn sinh học 

Organic Green 

Đại diện: 

Công ty TNHH thực phẩm 

sạch Organic Green; 

Ông Nguyễn Văn Chữ

Giám đốc

KCN Quât Động, 

huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983106345

Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được 

chứng nhận VietGAHP) tham gia ký kết hợp đồng chăn 

nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ 

công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm đã 

có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt 

lợn sinh học Organic Green.

4

Chuỗi thịt lợn hữu cơ 

Tiên Linh 

Đại diện: 

Hợp tác xã Chăn nuôi và 

dịch vụ thủy sản 

Tiên Linh; 

Ông Ngô Quang Tùng

Số 265 Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, 

huyện Ba Vì, Hà Nội.

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 

1: Số 21 Đường Phú Mỹ, thị 

trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, 

Hà Nội; 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 

2: Số 30 Miếu Đàm, 

phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0968662222

Hợp tác xã với quy mô chuỗi bao gồm 01 trang trại 

chăn nuôi công suất 500 con/lứa, 01 cơ sở giết mổ 

và 01 cơ sở sản xuất thức ăn theo tiêu chuẩn hữu 

cơ. Hiện nay, các sản phẩm của chuỗi đang được tiêu 

thụ và giới thiệu tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu cơ 

ứng dụng công nghệ cao 

Cuối Quý

Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối

Chủ hộ sản xuất 

Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại 

rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây 

xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ 

thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 

3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu 

nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn 

và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

2

HTX DVNN Văn Đức 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Minh 

Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội

ĐT: 0945.623808

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 

loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 

bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

3

HTX DVTH NN xã Đặng Xá 

Đại diện: 

Nguyễn Tuấn Khanh

Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm,

Hà Nội

ĐT: 0987.264421

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 

loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 

bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

4

HTX Nông nghiệp Thanh Đa 

Đại diện: 

Hoàng Văn Tùng 

Xã Thanh Đa, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.970770

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 

loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 

bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,

kinh doanh

1

Công ty TNHH Thực Phẩm 

Nông Trang 

Đại diện: 

Vũ Hoàng Anh

S Lô A10, Khu Bồ Hỏa,

đường Lê Hồng Phong, 

Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0904.849183

Công ty kinh doanh các loại nông sản thực 

phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo 

chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng

2

Công ty CP thực phẩm an toàn 

Tâm Thành 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, 

phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0974.165533

Công ty cung cấp thực phẩm sạch sản xuất 

theo chuỗi có nguồn gốc từ động vật và thực 

vật của Hà Nội, sản phẩm đảm bảo chất lượng 

VSATTP

3

Công ty Cổ phần đầu tư 

An Hòa 

Đại diện: 

Nguyễn Hoài Nam

Số 19 N8A Nguyễn Thị Thập, 

Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

CS1: Số 19N8A Nguyễn Thị Thập, 

Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

CS2:  Ki ốt 12D1 Tòa Vinaconex 

2, Kim Văn – Kim Lũ, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CS3: Số 26-i4 Khu Đô thị mới 

Yên Hòa, Phường Yên Hòa,

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0972.359955/0981.081168

Công ty là một trong những doanh nghiệp 

tiên phong của Hà Nội cung ứng thực phẩm 

an toàn theo chuỗi. Đây là mô hình hoạt 

động khép kín từ khâu sản xuất, chế biến 

đến phân phối sản phẩm. Xưởng chế biến 

đạt chuẩn đã được cấp phép ATTP. Do đó, 

chúng tôi cam kết kiểm soát từ nguồn gốc 

sản phẩm, quá trình sản xuất, bán hàng đến 

bàn ăn theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn của Việt Nam, từng bước hội 

nhập với quốc tế

4

Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 

Ánh Dương

Đại diện: 

Phan Trọng Quang

Số 1, Vân Đồn, 

Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 0383.631888

Công ty kinh doanh thực phẩm được sản 

xuất từ các mô hình của thanh niên khởi 

nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu 

nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thực 

phẩm an toàn, chất lượng đảm bảo dinh 

dưỡng cũng như sức khỏe với các loại sản 

phẩm: Thịt lợn, gà, cá và các loại rau củ 

quả cùng các sản phẩm đặc sản các vùng 

miền trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 

Quản Văn Mười

Thôn Thành Vật, 

xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, 

Hà Nội

ĐT: 0338.807458

Trang trại trồng bưởi Diễn với số lượng 

lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng

2

Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 

Nguyễn Đức Hẹn

Thôn Thành Vật, 

xã Đồng Tiến, Ứng Hòa,

Hà Nội

ĐT. 0979.310474

Trang trại trồng bưởi Diễn với số lượng 

lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng

3

Trang trại nuôi trồng 

thủy sản

Đại diện: 

Nguyễn Thị Nguyệt

Xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0976.380928

Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền 

thống thương phẩm các loại với số lượng 

lớn đảm bảo chất lượng

4

Trang trại nuôi trồng

thủy sản

Đại diện: 

Nguyễn Thị Loan

Xã Phù Lưu Tế, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0378.063768

Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền 

thống thương phẩm các loại với số lượng 

lớn đảm bảo chất lượng

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất miến dong 

Trí Điểm

Đại diện: 

Vương Trí Điểm

Tân Hòa, Quốc Oai, 

Hà Nội

 ĐT: 

0984.345046/0938.568739

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

2

Cơ sở sản xuất miến dong 

sạch Quyền Thiết

Đại diện: 

Vương Xuân Quyền 

Thị Nội, Tân Hòa, Quốc Oai, 

Hà Nội

ĐT: 

0979.415686/0383.760673

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

3

Cơ sở sản xuất miến dong 

làng so Quốc Oai

Đại diện:

Vương Xuân Thực 

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

 ĐT: 0915.121653

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

4

Cơ sở sản xuất miến dong 

làng so Quốc Oai

Đại diện: 

Dương Thị Liên 

Xóm Đồng Nội, Cộng Hòa, 

Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 

0986.455235/0387.436929

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

HTX Na Sang

Đại diện: 

Lê Thanh Tâm

Bản Na Sang, xã Na Sang, 

huyện Mường Chà, 

Điện Biên

ĐT: 0349.055568

HTX sản xuất và kinh doanh quả dứa 

với số lượng lớn, sản phẩm đã được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

và giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn

2

HTX DVTH Thanh Yên

Đại diện: 

Quản Bá Mười

Đội 2, Thanh Yên, 

TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0915.126118

HTX chuyên sản xuất và kinh doanh các 

loại gạo Điện Biên với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP và giấy xác nhận chuỗi 

cung ứng thực phẩm an toàn.

3

Cơ sở chế biến thịt khô

Đại diện: 

Phạm Thị Duyên

SN 181, tổ 30, Mường 

Thanh, Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

ĐT: 0912.579618

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại thịt khô gác bếp và lạp sườn 

với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

4

HTX Nông sản an toàn 

Mường Thanh

Đại diện: 

Nguyễn Việt Anh

Tổ 2, Noong Bua, 

Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐT: 0815.461555

HTX chuyên sản xuất và kinh doanh các 

loại miến dong, bánh phở khô, bún khô 

với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.


